
 

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤTLƯỢNG                                LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                                                                        Học Kỳ 1 - Năm Học 2019 – 2020 
 

Khoa: Ngoại ngữ, Chính trị và TLGD, Nghệ thuật và TDTT, KHXH và VHDL, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học Tự nhiên, 

Nông - Lâm – Ngư, Kinh tế và QTKD. 
 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

1 CH2223 Công tác xã hội người cao tuổi Tự luận 
1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi) 

1 
10 

02/12/2019 07g30 A31 
1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội) 6 

2 TY2204 Chẩn đoán bệnh thú y Tự luận 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

9 

02/12/2019 07g30 
B22 1513D30A (K13 ĐH Thú y) 1 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 18 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 28 B13 

3 TN2227 Hình học vi phân 1 Tự luận 

1412D01A (K12 ĐHSP Toán học - 2014 - 2018) 

1 

1 

02/12/2019 07g30 B14 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

1513D01N (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Ngành 
2)) 

1 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 30 

4 KE2305 Kế toán quản trị Tự luận 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 

1 

1 

02/12/2019 07g30 

A32 1513D11A (K13 ĐH Quản trị kinh doanh) 3 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 26 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 3 27 A41 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 1 23 A33 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 3 23 A44 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 27 A42 

5 MUE215 Thanh nhạc 4 Thực hành 
1917D60T (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên  
thông)) 

1 6 02/12/2019 09g30 NT203 

6 TI2233 Lập trình .NET Thực hành 
1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 
2 

02/12/2019 13g00 HDH205 
1614D15A (K14 ĐH Công nghệ thông tin) 12 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

7 LC1207 Pháp luật đại cương 
Trắc 

nghiệm 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 1 1 

02/12/2019 13g00 

HDH204 
1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 1 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 3 1 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 23 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 3 4 
HDH214 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 23 

1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 3 13 

HDH216 

1715D51A (K15 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 3 6 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 1 

1412D04A (K12 ĐH Ngôn ngữ Anh - 2014 - 
2018) 

1 1 

1513C01A (K13 CĐ Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

1 1 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 3 4 

1513D08A (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

3 1 

1513D24A (K13 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 1 

1715D01T (K15 ĐH Sư phạm Toán học (Liên 
thông)) 

1 1 

8 AN2270 Phức điệu Tự luận 

1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

1 

5 

02/12/2019 13g00 NT 
1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 
2)) 

1 

1917D60T (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên  
thông)) 

6 

9 NH2330 Tài chính nông nghiệp Tự luận 

1513D50A (K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 

1 

1 

02/12/2019 13g00 A31 1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

10 DL2370 Địa lý KT - XH Việt Nam 2 Tự luận 1614D06A (K14 ĐH Sư phạm Địa lý) 1 14 03/12/2019 07g30 A31 

11 DI2450 
Điều chỉnh tự động truyền động 
điện 

Vấn đáp 
1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, 
điện tử) 

1 9 03/12/2019 07g30 B11 

12 TC2260 Bóng rổ VĐ-TH 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 5 03/12/2019 07g30 
Sân vận 

động KTX 

13 HH2371 Cơ sở lý thuyết hóa hữu cơ Vấn đáp 
1412D24A (K12 ĐHSP Hóa học - 2014 - 2018) 

1 
1 

03/12/2019 07g30 B12 
1614D24A (K14 ĐH Sư phạm Hóa học) 3 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

14 DI2316 Cơ sở truyền động điện Vấn đáp 
1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

1 7 03/12/2019 07g30 B13 

15 NH2237 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 10 03/12/2019 07g30 B15 

16 LC2214 Lịch sử tư tưởng Việt Nam Vấn đáp 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1 

03/12/2019 07g30 A33 1513D17A (K13 ĐH Việt Nam học) 1 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

9 

17 CN2209 Miễn dịch học Tự luận 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 

1 

6 

03/12/2019 07g30 A34 

1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

4 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 6 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 8 

18 TQ1250 Ngôn ngữ học đối chiếu Tự luận 
1513D18A (K13 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 
2 

03/12/2019 07g30 A32 
1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 26 

19 CK2314 Nguyên lý động cơ Vấn đáp 

1513D42A (K13 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí) 

1 

1 

03/12/2019 13g00 B23 
1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

3 

1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

2 

20 VL2438 
Nhiệt động lực học và Vật lý 
thống kê 

Tự luận 
1513D40A (K13 ĐH Sư phạm Vật lý) 

1 
1 

03/12/2019 13g00 B24 
1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 4 

21 NN2407 Tiếng Anh chuyên ngành Tự luận 
1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 
4 

03/12/2019 13g00 A32 
1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 23 

22 CN2347 Thú y cơ bản Vấn đáp 

1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

3 

03/12/2019 13g00 B25 
1715D13A (K15 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

23 TN2350 
Đại số sơ cấp và thực hành giải 
toán 

Tự luận 

1513C01A (K13 CĐ Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

1 

1 

04/12/2019 07g30 
A31 1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 4 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 10 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học)  20 A33 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

24 TY2306 Bệnh nội khoa thú y Tự luận 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

8 

04/12/2019 07g30 
A41 1513D30A (K13 ĐH Thú y) 1 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 18 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 28 A32 

25 CH2225 Công tác xã hội người nghèo Tự luận 
1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi) 

1 
10 

04/12/2019 07g30 A42 
1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội) 6 

26 VH2258 Du lịch quốc tế Vấn đáp 

1614D81A (K14 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành) 

1 

7 

04/12/2019 07g30 B24 
1715D81N (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành 2)) 

1 

27 TI2251 Hệ điều hành Unix Tự luận 

1412D15A (K12 ĐH Công nghệ thông tin - 2014 
- 2018) 

1 

1 

04/12/2019 07g30 B21 1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 2 

1614D15A (K14 ĐH Công nghệ thông tin) 12 

28 KT2312 Kinh tế lượng Tự luận 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 2 

04/12/2019 07g30 

A33 

1513D11A (K13 ĐH Quản trị kinh doanh) 3 3 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 

1 

4 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 6 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 3 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 32 A43 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 3 32 A51 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 9 
A44 

1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 3 12 

29 VH2408 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 
Trắc 

nghiệm 

1412D81A (K12 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành - 2014 - 2018) 

1 

1 

04/12/2019 13g00 HDH214 
1513D80A (K13 ĐH Hướng dẫn viên du lịch) 1 

1715D80A (K15 ĐH Hướng dẫn viên du lịch) 7 

1715D81A (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

12 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

30 NV2231 Phong cách học Tự luận 1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 24 04/12/2019 13g00 A32 

31 KT2342 Thống kê nông nghiệp Tự luận 

1513D50A (K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 

1 

1 

04/12/2019 13g00 

A31 

1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

32 TY2222 Kiểm nghiệm thú sản Tự luận 
1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 1 04/12/2019 13g00 

33 DI2305 Điện tử công suất Vấn đáp 
1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

1 7 05/12/2019 07g30 B22 

34 NH2328 Định giá tài sản Vấn đáp 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 

1 

2 

05/12/2019 07g30 B23 
1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 10 

1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 5 

1715D51A (K15 ĐH Kinh té (Kinh tế đầu tư)) 6 

35 TN2413 Hình học sơ cấp Tự luận 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 

1 

5 

05/12/2019 07g30 

A32 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 10 

36 HH2276 Hóa lý 1 Tự luận 
1513D24A (K13 ĐH Sư phạm Hóa học) 

1 
1 

05/12/2019 07g30 
1715D24A (K15 ĐH Sư phạm Hóa học) 5 

37 KE2310 Kế toán hành chính sự nghiệp 1 
Trắc 

nghiệm 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 2 1 

05/12/2019 07g30 

HDH204 
1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 1 27 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 2 26 HDH214 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 1 23 HDH216 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 2 23 HDH301 

38 DI1253 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 
1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, 
điện tử) 

1 9 05/12/2019 07g30 B12 

39 CK1240 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 

1513D42A (K13 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí) 

1 

1 

05/12/2019 07g30 B13 
1614D42A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

5 

1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

1 

40 TG2238 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 

1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 

3 

23 

05/12/2019 07g30 

B14 
1513D70A (K13 ĐH Giáo dục thể chất) 1 

1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 4 

1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất) 5 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

B24 

1614D23A (K14 ĐH Sư phạm Sinh học) 4 

1614D24A (K14 ĐH Sư phạm Hóa học) 3 

1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 2 

1614D06A (K14 ĐH Sư phạm Địa lý) 11 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

9 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

41 TI2326 Kỹ thuật lập trình trên Windows Thực hành 

1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

1 

05/12/2019 13g00 HDH214 1614D15A (K14 ĐH Công nghệ thông tin) 1 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 24 

42 NV2241 Làm văn Tự luận 1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 9 05/12/2019 13g00 

B21 
43 VL2254 

Nhập môn lý thuyết trường 
lượng tử 

Tự luận 
1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018) 

1 
2 

05/12/2019 13g00 
1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 

44 SH2333 Lý luận dạy học môn Sinh học Vấn đáp 1715D23A (K15 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 7 05/12/2019 13g00 B22 

45 TY2213 Miễn dịch học ứng dụng 
Trắc 

nghiệm 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

1 

05/12/2019 13g00 HDH216 1513D30A (K13 ĐH Thú y) 11 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 8 

46 QT2223 
Quản trị doanh nghiệp vừa và 
nhỏ 

Vấn đáp 
1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 

1 
27 

05/12/2019 13g00 A31 
1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 

47 CN2261 Rèn nghề chăn nuôi Thực hành 

1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

3 

05/12/2019 13g00 
Trung tâm 

thực 
nghiệm 

1715D13A (K15 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

48 TA2277 Đất nước học 2 Vấn đáp 
1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1 
1 

06/12/2019 07g30 A33 
1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 27 

49 CN2224 Chăn nuôi dê, thỏ Vấn đáp 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

3 

06/12/2019 07g30 

B11 1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

12 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 18 B13 

1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

12 
B15 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 4 

50 KT2328 Chính sách nông nghiệp Tự luận 

1513D50A (K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 

2 

1 

06/12/2019 07g30 
 

1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

51 KE2308 Kế toán tài chính 3 Tự luận 

1412D10A (K12 ĐH Kế toán - 2014 - 2018) 

1 

1 

06/12/2019 07g30 

B22 

1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 2 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 3 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 1 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 16 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 24 B23 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 2 24 B24 

52 CH2228 
Công tác XH trong lĩnh vực y tế 
và sức khỏe 

Tự luận 
1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 
1 

06/12/2019 13g00 B11 
1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi) 10 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

53 VH2234 Kỹ năng diễn giảng công cộng Vấn đáp 

1513D80A (K13 ĐH Hướng dẫn viên du lịch) 

1 

1 

06/12/2019 13g00 B12 
1513D81A (K13 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành) 

1 

1614D81A (K14 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành) 

7 

54 TI1270 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 
1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 
4 

06/12/2019 13g00 B13 
1614D15A (K14 ĐH Công nghệ thông tin) 12 

55 VH1262 Kĩ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 

1715D80A (K15 ĐH Hướng dẫn viên du lịch) 

1 

7 

06/12/2019 13g00 B14 1715D81A (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

12 

56 NV2232 Ngữ dụng học tiếng Việt Tự luận 1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 24 06/12/2019 13g00 B21 

57 TN2314 Số học Tự luận 

1412D01A (K12 ĐHSP Toán học - 2014 - 2018) 

1 

1 

06/12/2019 13g00 A32 

1513D01N (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Ngành 
2)) 

1 

1513D08A (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

1 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 30 

58 NH2304 Tài chính quốc tế Vấn đáp 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 

1 

4 

06/12/2019 13g00 A31 1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 3 

1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 14 

59 NN2304 Tiếng Anh chuyên ngành Tự luận 
1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 

1 
5 

06/12/2019 13g00 A44 
1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 14 

60 VL2339 Điện động lực học Tự luận 

1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018) 

1 

2 

07/12/2019 07g30 A31 1513D40A (K13 ĐH Sư phạm Vật lý) 4 

1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 7 

61 TA2322 Biên dịch 1 Tự luận 

1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1 

5 

07/12/2019 07g30 
A33 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 1 

1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 2 

1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 14 

1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 20 A34 

62 CK2222 CAD/CAM/CNC Thực hành 

1513D42A (K13 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí) 

1 

1 

07/12/2019 07g30 HDH205 1614D42A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

5 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

63 TI2411 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
Trắc 

nghiệm 

1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 
1 

1 
07/12/2019 07g30 HDH204 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 23 

64 KE2216 Kế toán thuế Thực hành 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 2 1 

07/12/2019 

07g30 
B53 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 1 26 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 2 26 B54 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 1 23 
09g30 

B53 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 2 23 B54 

65 LS2223 
Nâng cao hiệu quả bài học LS ở 
trường PT 

Tự luận 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1 

07/12/2019 07g30 B21 
1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

9 

66 SH2239 Nuôi cấy mô và tế bào thực vật Vấn đáp 1614D23A (K14 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 4 07/12/2019 07g30 B22 

67 KT2353 
Quản lý và xúc tiến dự án đầu 
tư 

Tự luận 
1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 

2 
5 

07/12/2019 07g30 

B23 

1715D51A (K15 ĐH Kinh té (Kinh tế đầu tư)) 6 

68 QT2246 
Quản trị doanh nghiệp công 
nghiệp 

Tự luận 

1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

1 

3 

07/12/2019 07g30 
1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

2 

69 GEO354 Địa lý du lịch Vấn đáp 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

1 

24 

07/12/2019 07g30 B24 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 11 

70 NN2318 Tiếng Anh du lịch 2 Vấn đáp 

1614D81A (K14 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành) 

1 

7 

07/12/2019 13g00 B25 

1715D80A (K15 ĐH Hướng dẫn viên du lịch) 7 

1715D81A (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

8 

1715D81N (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành 2)) 

1 

71 QT2250 Quan hệ công chúng 
Trắc 

nghiệm 

1412D11A (K12 ĐH Quản trị kinh doanh - 2014 
-  2018) 

1 

1 

07/12/2019 13g00 HDH204 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 27 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

72 AN2369 Sáng tác ca khúc Thực hành 

1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

1 

4 

07/12/2019 13g00 NT203 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 

1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 
2)) 

1 

73 NN2211 Tiếng Anh chuyên ngành Tự luận 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

1 

07/12/2019 13g00 A21 

1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

3 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 4 

1715D13A (K15 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 8 

74 DI2221 Thiết bị chiếu sáng Tự luận 

1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, 
điện tử) 

1 
9 

07/12/2019 13g00 A31 
1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

1 

75 CH2227 
Công tác xã hội trong trường 
học 

Tự luận 1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi) 1 10 08/12/2019 07g30 A33 

76 TT2314 Cây ăn quả Vấn đáp 1614D12A (K14 ĐH Khoa học cây trồng) 1 5 08/12/2019 07g30 A21 

77 CN2257 Chăn nuôi lợn Vấn đáp 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 

1 

10 

08/12/2019 07g30 

A31 
1715D30A (K15 ĐH Thú y) 5 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 10 
A33 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 24 

78 VH2245 Chuyên đề kinh doanh lữ hành Tự luận 

1513D81A (K13 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành) 

1 

1 

08/12/2019 07g30 A34 
1614D81A (K14 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành) 

5 

79 TN2385 Giải tích hàm Tự luận 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 

1 

2 

08/12/2019 07g30 A32 
1513D01N (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Ngành 
2)) 

1 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 30 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

80 CH2209 
Hành vi con người và môi 
trường xã hội 

Tự luận 
1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 
1 

08/12/2019 07g30 

A44 

1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội) 5 

81 KT2327 Kinh tế hộ và trang trại Tự luận 

1513D50A (K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 

2 

1 

08/12/2019 07g30 1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

82 CN2228 Nuôi thủy đặc sản 
Trắc 

nghiệm 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

8 

08/12/2019 13g00 HDH214 
1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

12 

83 VH2312 Nghiệp vụ lữ hành Tự luận 

1513D81A (K13 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành) 

1 

1 

08/12/2019 13g00 B11 
1715D81A (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

12 

1715D81N (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành 2)) 

1 

84 TI2245 Tin học ứng dụng Thực hành 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 

1 

1 

08/12/2019 13g00 

HDH216 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 5 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 6 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 5 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 8 
HDH204 

1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 14 

85 NV2235 Văn học Nga Tự luận 1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 24 08/12/2019 13g00 B12 

86 ELE207 Điều khiển khí nén và thủy lực Vấn đáp 
1816D41A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

1 11 09/12/2019 07g30 A21 

87 DL2268 Địa lý du lịch Việt Nam Vấn đáp 

1412D81A (K12 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành - 2014 - 2018) 

1 
1 

09/12/2019 07g30 A31 

1614D06A (K14 ĐH Sư phạm Địa lý) 13 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

88 TA2271 
Công nghệ dạy và học ngoại 
ngữ 

Tự luận + 
TH 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 
1 

1 
09/12/2019 07g30 HDH214 

1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 23 

89 MEC302 Hình họa - Vẽ kỹ thuật Thực hành 

1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

1 
4 

09/12/2019 07g30 HDH301 
1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

25 

90 ECO204 Kinh tế môi trường Tự luận 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 

2 

22 

09/12/2019 07g30 

B11 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 14 

B12 1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 2 

1816D10N (K16 ĐH Kế toán (Ngành 2)) 1 

91 KE2311 Kế toán máy Thực hành 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 

1 

1 

09/12/2019 
07g30 

B53 
1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 7 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 1 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 12 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 26 B54 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 3 26 09g30 B53 

92 QT2251 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 27 09/12/2019 07g30 B13 

93 TA1279 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 

1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1 

2 

09/12/2019 07g30 B14 1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 26 

1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 7 

94 ETM302 Kỹ năng tổng hợp 2 Tự luận 
1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 24 

09/12/2019 07g30 
B21 

1917D28A (K17 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 2 16 B22 

95 ETM309 Nói 2 Vấn đáp 

1412D04A (K12 ĐH Ngôn ngữ Anh - 2014 - 
2018) 

1 

1 

09/12/2019 07g30 B23 

1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 1 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 23 

1816D28A (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

96 TI2265 Phương pháp tính Tự luận 

1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

1 

09/12/2019 07g30 B24 

1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, 
điện tử) 

3 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 6 

1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

1 

1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018) 1 

1513D40A (K13 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 

1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 7 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

97 INT305 Quản lý hệ thống máy tính Vấn đáp 

1412D15A (K12 ĐH Công nghệ thông tin) 

1+2 

1 

09/12/2019 
07g30 C13 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 1 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 15 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 12 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 2 24 09g30 C14 

98 TAC313 Quản trị kinh doanh lữ hành Tự luận 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

1 

24 

09/12/2019 07g30 

C15 

1412D81A (K12 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

1 
C21 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 11 

99 SH2431 Sinh học phát triển Vấn đáp 1614D23A (K14 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 4 09/12/2019 07g30 C22 

100 DAV410 Sinh lý động vật Tự luận 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

5 

09/12/2019 07g30 B25 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 2 

1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 6 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 1 

1816D13A (K16 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

5 

1816D30A (K16 ĐH Thú y) 7 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

101 CK2327 Tự động hóa gia công Tự luận 

1513D42A (K13 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí) 

1 

1 

09/12/2019 07g30 C24 
1614D42A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

5 

102 NH2241 
Thị trường tài chính và bất động 
sản 

Vấn đáp 

1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 

1 

5 

09/12/2019 07g30 C25 

1715D51A (K15 ĐH Kinh té (Kinh tế đầu tư)) 6 

103 LCC219 Viết 3 Tự luận 

1513D18A (K13 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

3 

1 

09/12/2019 07g30 

A34 1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 3 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 23 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1+3 22 A33 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2 25 A41 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 3 +2 25 

A42 

104 TA2375 Viết 3B Tự luận 1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 1 09/12/2019 07g30 

105 ART231 Đồ họa vi tính Thực hành 

1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa) 

1 

1 

09/12/2019 09g30 HDH205 
1917D61T (K17ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên 
thông)) 

7 

106 DCS310 Bệnh cây nông nghiệp Tự luận 

1412D12A (K12 ĐH Khoa học cây trồng - 2014 
- 2018) 

1 

1 

09/12/2019 09g30 A44 

1513D12A (K13 ĐH Khoa học cây trồng) 2 

1614D12A (K14 ĐH Khoa học cây trồng) 1 

1816D12A (K16 ĐH Khoa học cây trồng) 3 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

107 DAV203 
Công nghệ sinh học trong chăn 
nuôi, thú y 

Vấn đáp 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

1 

09/12/2019 09g30 C11 
1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

2 

1917D30A (K17 ĐH Thú y) 14 

108 CHE250 Hóa học Tự luận 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

1 

09/12/2019 09g30 C12 
1513D30A (K13 ĐH Thú y) 5 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 1 

1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 3 

109 AN2223 Lịch sử âm nhạc Việt Nam Tự luận 

1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

1 

5 

09/12/2019 09g30 NT230 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 

1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 
2)) 

1 

110 HIS314 Lịch sử thế giới hiện đại 
Trắc 

nghiệm 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

2 

09/12/2019 09g30 

HDH216 

1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

8 

111 PHI221 Ngữ âm học tiếng Việt 
Trắc 

nghiệm 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 

1 

2 

09/12/2019 09g30 1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 2 

1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 3 

112 PSY316 Tâm lý học xã hội 
Trắc 

nghiệm 
1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 1 8 09/12/2019 09g30 

113 SOW305 Nhập môn nhân học xã hội Tự luận 

1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 

1 

09/12/2019 09g30 

B15 

1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi) 3 

1917D83A (K17 ĐH Công tác xã hội) 5 

114 HH2278 
Bài tập hóa học ở trường phổ 
thông 

Tự luận 1614D24A (K14 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 3 09/12/2019 09g00 

115 HH2213 Thí nghiệm hóa học đại cương BTL 1412D24A (K12 ĐHSP Hóa học - 2014 - 2018) 1 1 09/12/2019 09g30 A21 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

116 LC1303 Đường lối CM của Đảng CSVN 
Trắc 

nghiệm 

1614D42A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

1 1 

09/12/2019 13g00 

HDH214 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 1 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 2 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 1 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 5 1 

1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 1 1 

1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 5 2 

1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 5 7 

1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 4 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 5 1 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 5 1 

1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 5 4 

1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất) 5 3 

HDH216 

1412D01A (K12 ĐHSP Toán học - 2014 - 2018) 1 1 

1513C01A (K13 CĐ Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

1 1 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 5+1 2 

1513D08A (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

5 1 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

5 2 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 1 2 

1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 5 1 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 5+1 14 

1715D23A (K15 ĐH Sư phạm Sinh học) 5 6 

HDH301 

1715D24A (K15 ĐH Sư phạm Hóa học) 5 5 

1412D09A (K12 ĐHSP Lịch sử (Sử - GDCD) A 
- 2014 -  2018) 

5 1 

1513D81A (K13 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành) 

1 1 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 5 5 

1715D06A (K15 ĐH Sư phạm Địa lý) 5 6 

1715D09A (K15 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

5 5 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

117 CN2252 
Bảo quản và chế biến sản phẩm 
chăn nuôi 

Tự luận 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

7 

10/12/2019 07g30 A21 
1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

12 

118 CH2310 Chính sách xã hội Tự luận 1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi) 1 10 10/12/2019 07g30 

A31 
119 TT2242 

Hoa, cây cảnh và thiết kế cảnh 
quan 

Tự luận 1513D12A (K13 ĐH Khoa học cây trồng) 1 3 10/12/2019 07g30 

120 ETM301 Kỹ năng tổng hợp 1 Tự luận 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

2 

1 

10/12/2019 07g30 
A33 

1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 24 

1917D28A (K17 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 16 A44 

121 LCC306 Kĩ năng tổng hợp 1 Tự luận 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 3 1 

10/12/2019 07g30 

A32 
1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 

 
31 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2+3 33 A41 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B)  3 
A42 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 1+3+4 30 

1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 4 32 A43 

122 TQ2430 Biên dịch 2 Tự luận 
1513D18A (K13 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 
2 

10/12/2019 07g30 
A51 1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 26 

123 NN2315 Tiếng Anh chuyên ngành Tự luận 1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 1 3 10/12/2019 07g30 

124 MUE305 Ký Xướng âm 1 VĐ-TH 
1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

1 
1 

10/12/2019 07g30 NT302 
1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 7 

125 SOW201 Lối sống và các nhóm dân cư Vấn đáp 

1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 

1 

10/12/2019 07g30 B11 1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 4 

1917D83A (K17 ĐH Công tác xã hội) 5 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

126 HIS202 Lịch sử văn minh thế giới Vấn đáp 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 1 2 

10/12/2019 07g30 

B14 

1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 2 1 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 

1+2 

13 

1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1816D01A (K16 ĐH Sư phạm Toán học) 7 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 29 B15 

127 QT2230 Marketing du lịch Tự luận 

1513D81A (K13 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành) 

1 

1 

10/12/2019 07g30 

B12 

1715D80A (K15 ĐH Hướng dẫn viên du lịch) 7 

1715D81N (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành 2)) 

1 

128 NV2430 Ngữ pháp và văn bản Tiếng Việt Tự luận 

1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 

1 

3 

10/12/2019 07g30 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 7 

129 NH2310 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Vấn đáp 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 

1 

4 

10/12/2019 07g30 B21 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 10 

130 PHE206 
Phương pháp NCKH chuyên 
ngành TDTT 

Tự luận 1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 8 10/12/2019 07g30 NT203 

131 CH2315 Thực hành công tác xã hội 1 BTL 1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội) 1 6 10/12/2019 07g30 B22 

132 CN2250 Vệ sinh chăn nuôi Vấn đáp 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 

1 

10 

10/12/2019 07g30 

B23 
1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 6 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 25 B24 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

133 MAT251 Xác suất thống kê Tự luận 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 

1 

1 

10/12/2019 13g00 

A33 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 1 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 2 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 22 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 2 22 A34 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 1 18 A44 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 2 17 A41 

1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 

1 

31 A32 

1917D16A (K17 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 17 

A42 

1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 1 

1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 3 

1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

2 

1917D30A (K17 ĐH Thú y) 14 

A43 
1513D24A (K13 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 

1816D25A (K16 ĐH Công nghệ Sinh học) 1 

1614D06A (K14 ĐH Sư phạm Địa lý) 1 

134 TT2221 Xây dựng và quản lý dự án Vấn đáp 1614D12A (K14 ĐH Khoa học cây trồng) 1 5 10/12/2019 13g00 B11 

135 PHE337 Điền kinh 1 VĐ-TH 1917D70A (K17 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 3 10/12/2019 13g00 B12 

136 TN2288 Chuyên đề giải toán phổ thông Bài tập lớn 

1513D08A (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

1 

1 

10/12/2019 13g00 B13 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

137 MAT306 Giải tích 1 Vấn đáp 1917D01A (K17 ĐH Sư phạm Toán học) 1 4 10/12/2019 13g00 B14 

138 CHE248 Hóa học 1 Vấn đáp 1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 4 10/12/2019 13g00 B15 

139 ART404 Lịch sử mỹ thuật thế giới Tự luận 1917D62A (K17 Thiết kế đồ họa) 1 4 10/12/2019 13g00 NT302 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

140 DL1220 Địa lý kinh tế Việt Nam Vấn đáp 

1412D04A (K12 ĐH Ngôn ngữ Anh - 2014 - 
2018) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 A21 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 1 

1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1715D28A (K15 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 14 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

141 TA2326 Biên dịch 3 Tự luận 
1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1 
2 

11/12/2019 07g30 A32 
1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 23 

142 PHI204 
Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán 
nôm 

Tự luận 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

1 

24 

11/12/2019 07g30 

B11 

1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 5 

B12 1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 11 

143 SOW212 Công tác xã hội cá nhân Tự luận 1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 1 8 11/12/2019 07g30 

144 KE2242 Kỹ năng làm việc hiệu quả Vấn đáp 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 
B13 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 25 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 26 B14 

145 MUE307 Ký Xướng âm 3 
TL, TH - 

VĐ 

1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 NT302 1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 
2)) 

1 

146 DCS202 Khí tượng nông nghiệp Vấn đáp 
1513D12A (K13 ĐH Khoa học cây trồng) 

1 
3 

11/12/2019 07g30 B15 
1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 3 

147 TI2324 Lập trình hướng đối tượng Tự luận 

1412D15A (K12 ĐH Công nghệ thông tin - 2014 
- 2018) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 A31 1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 1 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 17 

148 HIS312 
Lịch sử nguyên thủy Cổ, Trung, 
Đại thế giới 

Vấn đáp 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 B16 
1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

149 BAD303 Marketing căn bản 
Trắc 

nghiệm 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 1 1 

11/12/2019 07g30 

HDH204 1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 3 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 1 19 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 3 19 
HDH214 

1816D51A (K16 ĐH Kinh tế) 1 6 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 1 31 HDH216 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 26 HDH301 

150 LCC216 Nghe 3 
Trắc 

nghiệm 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 
3 

1 

11/12/2019 09g30 

HDH214 1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 2 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 23 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 3+1 22 HDH216 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2 25 HDH301 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 3+2 24 HDH302 

151 MEC307 Nguyên lý máy Vấn đáp 

1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

4 

3 

11/12/2019 07g30 C13 
1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

2 

152 SOW308 Nhập môn công tác xã hội Vấn đáp 
1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 
1 

11/12/2019 07g30 C14 
1917D83A (K17 ĐH Công tác xã hội) 5 

153 TA2323 Phiên dịch 1 Vấn đáp 1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 23 11/12/2019 07g30 C15 

154 QT2324 Quản trị thương hiệu Vấn đáp 1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 27 11/12/2019 07g30 C21 

155 DCS304 Sinh lý thực vật Vấn đáp 1816D12A (K16 ĐH Khoa học cây trồng) 1 3 11/12/2019 07g30 C22 

156 TAC306 Tổng quan du lịch Vấn đáp 

1412D81A (K12 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành - 2014 - 2018) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 
C23 

1715D81N (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành 2)) 

1 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

24 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 13 C24 

157 MAT356 Toán cho công nghệ thông tin Tự luận 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

11 

11/12/2019 07g30 

C25 
1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 14 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 25 
C41 

1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

158 PHI311 Văn học dân gian Việt Nam Vấn đáp 1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 3 11/12/2019 07g30 C42 

159 ART229 Vẽ kỹ thuật Thực hành 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa) 1 1 11/12/2019 07g30 HDH205 

160 DAV258 Vi sinh vật chăn nuôi Tự luận 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

4 

11/12/2019 07g30 C42 
1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

1816D13A (K16 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

5 

161 DAV315 Vi sinh vật thú y Tự luận 

1311D30A (K11 ĐH Thú y A - 2013 - 2017) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 C43 
1614D30A (K14 ĐH Thú y) 3 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 7 

1816D30A (K16 ĐH Thú y) 7 

162 DI2315 Vi xử lý - vi điều khiển Tự luận 

1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, 
điện tử) 

1 

1 

11/12/2019 07g30 C44 
1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

7 

163 SH2374 Động vật học 2 Vấn đáp 1715D23A (K15 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 7 11/12/2019 13g00 C21 

164 

TA2266 Rèn luyện NVSP thường xuyên 
Trắc 

nghiệm 
1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 1+2 23 

11/12/2019 13g00 

C22 

AN1257 Rèn luyện NVSP thường xuyên TH - VĐ 1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 5 
C23 

TC2264 Rèn luyện NVSP thường xuyên 

Trắc 
nghiệm 

1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 5 

VL2246 Rèn luyện NVSP thường xuyên 1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018) 1 1 
C24 

TN2208 Rèn luyện NVSP thường xuyên 1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 1 30 

SH2235 Rèn luyện NVSP thường xuyên 1614D23A (K14 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 4 

C24 HH2254 Rèn luyện NVSP thường xuyên 1614D24A (K14 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 3 

VL2246 Rèn luyện NVSP thường xuyên 1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 7 

NV2214 Rèn luyện NVSP thường xuyên 1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 24 C26 

DL2265 Rèn luyện NVSP thường xuyên 1614D06A (K14 ĐH Sư phạm Địa lý) 1 14 

C15 
LS2207 Rèn luyện NVSP thường xuyên 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 9 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

165 LCC501 Tiếng Trung 1(1) 
Trắc 

nghiệm 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

2 

23 

11/12/2019 13g00 

HDH204 

1816D28A (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 HDH205 

166 MAT254 Toán cao cấp A2 
Trắc 

nghiệm 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

1 

11/12/2019 13g00 

HDH302 

1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

25 

167 TN1364 Toán cao cấp C 
Trắc 

nghiệm 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 1 

11/12/2019 13g00 1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 1 1 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 1 

168 BAD202 Văn hóa kinh doanh 
Trắc 

nghiệm 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 3 1 

11/12/2019 13g00 HDH214 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 3 1 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 3 1 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 3 1 

1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 3 18 

1816D51A (K16 ĐH Kinh tế) 3 6 

169 NH2208 Thị trường chứng khoán 
Trắc 

nghiệm 

1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 4 2 

11/12/2019 15g00 

HDH214 
1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 3 23 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 4 23 HDH216 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 

3 

2 

HDH301 1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 1 

1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 13 

170 ART357 Bố cục 5 Thực hành 
1917D61T (K17ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên 
thông)) 

1 7 12/12/2019 07g30 NT302 

171 MUE219 
Phương pháp học đàn phím 
điện tử 4 

Thực hành 
1917D60T (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên  
thông)) 

1 6 12/12/2019 07g30 NT203 

172 PHI313 
Các loại hình tác giả văn học 
trung đại Việt Nam 

Vấn đáp 1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 5 12/12/2019 07g30 A21 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

173 CH2324 
Công tác xã hội hành vi lệch 
chuẩn 

Tự luận 1614D83A (K14 ĐH Công tác xã hôi) 1 10 12/12/2019 07g30 

B21 

174 CH2221 
Công tác xã hội trong hôn nhân 
và gia đình 

Tự luận 
1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 
1 

12/12/2019 07g30 
1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội) 6 

175 BIT210 
Cơ sở hóa sinh chế biến thực 
phẩm 

TH - VĐ 1816D25A (K16 ĐH Công nghệ Sinh học) 1 2 12/12/2019 07g30 A31 

176 CN2326 Chăn nuôi trâu bò Vấn đáp 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú 
y)) 

1 
1 

12/12/2019 07g30 B11 
1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú 
y)) 

12 

177 PHE307 Giải phẫu người Vấn đáp 
1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất) 

2 
8 

12/12/2019 07g30 NT203 
1917D70A (K17 ĐH Giáo dục Thể chất) 3 

178 HH2312 Hóa học đại cương 2 Tự luận 1513D24A (K13 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 2 12/12/2019 07g30 

B12 
179 CHE251 Hóa phân tích Tự luận 

1311D30A (K11 ĐH Thú y A - 2013 - 2017) 

1 

1 

12/12/2019 07g30 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú 
y)) 

1 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 1 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 1 

1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú 
y)) 

2 

1917D30A (K17 ĐH Thú y) 14 

180 TT2224 Hệ thống nông nghiệp Vấn đáp 

1513D12A (K13 ĐH Khoa học cây trồng) 

1 

5 

12/12/2019 07g30 B13 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú 
y)) 

1 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 5 

1614D12A (K14 ĐH Khoa học cây trồng) 4 

181 ECO252 Kinh tế học đại cương 
Trắc 

nghiệm 

1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 

1 

12/12/2019 07g30 HDH205 1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 3 

1513D81A (K13 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành) 

2 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

182 ECO309 Kinh tế vi mô 1 
Trắc 

nghiệm 

1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 

1 

2 

12/12/2019 

07g30 

HDH301 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 3 

1513D11A (K13 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 1 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 4 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 1 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 1 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 22 HDH214 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 4 22 HDH216 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 1 18 

09g30 

HDH214 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 4 17 HDH216 

1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 31 HDH301 

1917D16A (K17 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 4 17 HDH302 

183 ETM203 Kỹ năng phát âm tiếng Anh Vấn đáp 

1816D28N (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 
(Ngành 2)) 

2 1 

12/12/2019 07g30 A33 1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 24 

1917D28A (K17 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 2 16 

184 INT315 Lập trình Java Thực hành 
1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 1 17 

12/12/2019 07g30 

Giảng 
đường E 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 2 17 HDH204 

185 MAT314 Lý luận dạy học môn Toán Vấn đáp 
1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 

1 
1 

12/12/2019 07g30 A34 
1816D01A (K16 ĐH Sư phạm Toán học) 7 

186 MUE303 Lý thuyết âm nhạc 1 Tự luận 
1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

1 
4 

12/12/2019 07g30 NT203 
1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 7 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

187 ELE412 Máy điện 
Trắc 

nghiệm 

1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, 
điện tử) 

1 

2 

12/12/2019 07g30 HDH205 
1816D41A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

11 

188 LCC308 Nghe 1 Tự luận 

1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 
1 

3 

12/12/2019 07g30 

A41 
1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 31 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2+3 33 A42 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 1+3 30 
A43 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 1 3 

1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 4 32 A51 

189 TC2377 Cầu lông chuyên sâu 3 VĐ-TH 1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 5 12/12/2019 07g30 Nhà vòm 

190 TC2275 Cầu lông chuyên sâu 1 VĐ-TH 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 6 12/12/2019 09g30 Nhà vòm 

191 NH2312 
Nghiệp vụ ngân hàng thương 
mại 2 

Vấn đáp 
1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 

1 
3 

12/12/2019 13g00 A33 
1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 14 

192 ART232 Nghệ thuật chữ Thực hành 1917D62A (K17 Thiết kế đồ họa) 1 4 12/12/2019 13g00 NT302 

193 HIS207 
Nhập môn sử học và lịch sử sử 
học 

Tự luận 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

5 

12/12/2019 13g00 B13 
1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

8 

194 PHI249 Phân tích văn bản tiếng Việt Tự luận 
1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1 
23 

12/12/2019 13g00 A32 
1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 6 

195 TN2310 Phương pháp dạy học cụ thể 1 Vấn đáp 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 

1 

2 

12/12/2019 13g00 B14 1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 2 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 15 

196 TY2311 Rèn nghề thú y Thực hành 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 

1 

21 

12/12/2019 13g00 
Trung tâm 

thực 
nghiệm 1614D30A (K14 ĐH Thú y) 20 

197 BIO263 Sinh học 1 TH - VĐ 1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 4 12/12/2019 13g00 B15 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

198 SH1261 Sinh hóa thể dục thể thao Tự luận 
1614D70A (K14 ĐH Giáo dục Thể chất) 

1 
3 

12/12/2019 13g00 NT203 
1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất) 6 

199 TY2219 Dược liệu thú y Vấn đáp 
1513D30A (K13 ĐH Thú y) 

1 
13 

12/12/2019 13g00 A34 
1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 8 

200 PSY315 Tâm lý học phát triển Vấn đáp 
1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 
2 

12/12/2019 13g00 B16 
1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 8 

201 FIB301 Tài chính tiền tệ Tự luận 

1412D11A (K12 ĐH Quản trị kinh doanh - 2014 
- 2018) 

1 

1 

12/12/2019 13g00 B21 
1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 24 

202 KE2214 Tổ chức công tác kế toán Vấn đáp 
1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 

2 
23 

12/12/2019 13g00 
B22 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 23 B23 

203 MAT201 Tập hợp logic Tự luận 1917D01A (K17 ĐH Sư phạm Toán học) 1 4 12/12/2019 13g00 
B24 

204 DL2246 Các nước Châu Âu Tự luận 1715D06A (K15 ĐH Sư phạm Địa lý) 1 6 12/12/2019 13g00 

205 CH2416 Thực hành công tác xã hội 2 BTL 1715D83A (K15 ĐH Công tác xã hội) 1 6 12/12/2019 13g00 B25 

206 DAV205 Vi sinh vật đại cương Vấn đáp 1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 1 3 12/12/2019 13g00 B43 

207 SH2427 Di truyền học Vấn đáp 1715D23A (K15 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 7 12/12/2019 13g00 B44 

208 CK2425 Công nghệ Chế tạo máy 3 Tự luận 

1513D42A (K13 ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ khí) 

1 

1 

13/12/2019 07g30 

B21 

1614D42A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

5 

209 MEC408 Chi tiết máy Tự luận 

1715D42A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

1 
3 

13/12/2019 07g30 
1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

2 

210 DI2417 Hệ thống cung cấp điện Tự luận 

1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, 
điện tử) 

1 

1 

13/12/2019 07g30 
1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

7 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

211 TAC205 Lịch sử văn hóa địa phương Vấn đáp 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 

24 
13/12/2019 07g30 

B22 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 13 B23 

212 TAC314 Quản trị kinh doanh lưu trú Vấn đáp 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 1 

24 
13/12/2019 07g30 B24 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 11 

213 ECO303 Luật kinh tế Tự luận 

1513D11A (K13 ĐH Quản trị kinh doanh) 3 1 

13/12/2019 07g30 

C13 
1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 

1 

1 

1614D51A (K14 ĐH Kinh tế (Kinh tế đầu tư)) 1 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 21 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 3 20 C14 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 1 18 C15 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 3 17 
C21 

1816D10N (K16 ĐH Kế toán (Ngành 2)) 

1 

1 

1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 20 
C22 

1816D51A (K16 ĐH Kinh tế) 6 

214 ART307 Luật xa gần Tự luận 1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa) 1 1 13/12/2019 07g30 NT302 

215 LCC217 Nói 3 Vấn đáp 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 23 

13/12/2019 07g30 

C23 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 3+1 22 C24 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2 25 C25 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 3+2 25 C26 

216 TA2353 
Phương pháp giảng dạy bộ môn 
2 

Tự luận 1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 1 22 13/12/2019 07g30 C31 

217 TA2327 Phiên dịch 3 Vấn đáp 
1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1 
2 

13/12/2019 07g30 C32 
1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 22 

218 QT2306 Quản trị chiến lược Vấn đáp 
1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 

1 
12 

13/12/2019 07g30 C33 
1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 6 

219 TAC313 Quản trị kinh doanh lữ hành Tự luận 

1412D81A (K12 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ 
hành - 2014 - 2018) 

1 

1 

13/12/2019 07g30 

C34 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 11 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

24 C35 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

220 TC2344 Sinh lý thể dục thể thao Tự luận 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 6 13/12/2019 07g30 NT302 

221 INT240 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật Thực hành 
1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

1 25 13/12/2019 07g30 HDH204 

222 INT208 Toán rời rạc Tự luận 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

3 

13/12/2019 07g30 
A21 1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 2 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 18 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 18 A31 

223 VL2276 
Thiết kế hoạt động dạy học Vật 
lý 

Tự luận 1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 7 13/12/2019 07g30 A33 

224 TA2218 Văn học Anh - Mỹ Tự luận 

1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

2 

6 

13/12/2019 07g30 
A41 1614D28A (K14 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 2 

1715D28A (K15 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 16 

1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 23 A42 

225 DPT217 Xã hội học đại cương Vấn đáp 

1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 

1 

2 

13/12/2019 07g30 A44 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 1 

1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 1 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

4 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

226 TI2319 Đồ họa máy tính Tự luận 
1412D15A (K12 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 
2 

13/12/2019 07g30 HDH205 
1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 2 

227 ART203 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc Tự luận 
1917D61T (K17ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên 
thông)) 

1 7 13/12/2019 13g00 NT203 

228 MUE224 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 Tự luận 
1917D60T (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Liên 
thông)) 

1 6 13/12/2019 13g30 NT302 

229 HH2261 
Hoá công nghiệp và thực tế cơ 
sở SXHH 

Vấn đáp 
1614D24A (K14 ĐH Sư phạm Hóa học) 

1 
3 

13/12/2019 13g00 

A21 

1715D24A (K15 ĐH Sư phạm Hóa học) 5 

230 LS2455 Lịch sử Việt Nam hiện đại Tự luận 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

4 

13/12/2019 13g00 
1715D09A (K15 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

5 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

231 NN2310 Tiếng Anh chuyên ngành Tự luận 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 22 

13/12/2019 13g00 

A32 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 10 

A41 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 3 1 

1715D11A (K15 ĐH Quản trị kinh doanh) 

3 

9 

1412D11A (K12 ĐH Quản trị kinh doanh - 2014 
-  2018) 

1 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1+3 5 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1+3 27 A42 

232 TY2218 
Bào chế và kiểm nghiệm thuốc 
thú y 

Tự luận 
1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 
8 

13/12/2019 13g00 

A33 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 13 

233 QT2227 Marketing nông nghiệp Tự luận 

1513D50A (K13 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 

1 

1 

13/12/2019 13g00 1614D50A (K14 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

1715D50A (K15 ĐH Kinh tế nông nghiệp) 3 

234 TY2220 Bệnh chó mèo Tự luận 
1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 
8 

14/12/2019 07g30 A21 
1513D30A (K13 ĐH Thú y) 13 

235 INT325 Đồ họa ứng dụng Thực hành 
1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 1 17 

14/12/2019 07g30 
HDH214 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 2 17 HDH216 

236 GEO416 Địa lý tự nhiên đại cương 3 Vấn đáp 1816D06A (K16 ĐH Sư phạm Địa lý) 1 3 14/12/2019 07g30 B11 

237 ART218 Cơ sở tạo hình 1 Thực hành 1917D62A (K17 Thiết kế đồ họa) 1 4 14/12/2019 07g30 B12 

238 MUE325 Chỉ huy TH - VĐ 

1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 

1 

1 

14/12/2019 07g30 NT302 1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 

1816D60N (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc (Ngành 
2)) 

1 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

239 DAV204 Di truyền động vật Vấn đáp 

1311D30A (K11 ĐH Thú y A - 2013 - 2017) 

1 

1 

14/12/2019 07g30 B13 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 

3 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 6 

1816D13A (K16 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 

1 

1816D30A (K16 ĐH Thú y) 5 

1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 

2 

1917D30A (K17 ĐH Thú y) 14 

240 DCS306 Dinh dưỡng cây trồng 
Trắc 

nghiệm 

1513D12A (K13 ĐH Khoa học cây trồng) 

1 

3 

14/12/2019 07g30 HDH205 

1816D12A (K16 ĐH Khoa học cây trồng) 3 

241 TY2221 
Vệ sinh ATTP nguồn gốc động 
vật 

Trắc 
nghiệm 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 

1 

13 

14/12/2019 07g30 HDH204 1311D30A (K11 ĐH Thú y A - 2013 - 2017) 1 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 8 

242 PHI318 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học Châu Á 

Vấn đáp 

1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 

1 

1 

14/12/2019 07g30 B14 1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 4 

1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 5 

243 HIS204 
Khảo cổ học đại cương và sử 
liệu học 

Tự luận 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1 

14/12/2019 07g30 

B15 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

4 

1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

8 

244 SH2434 Phương pháp dạy học sinh học Tự luận 1614D23A (K14 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 4 14/12/2019 07g30 

245 BIT211 Nhập môn Công nghệ sinh học Vấn đáp 1816D25A (K16 ĐH Công nghệ Sinh học) 1 2 14/12/2019 07g30 B16 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

246 ECO211 
Phương pháp nghiên cứu kinh 
tế 

Tự luận 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 
1 

12 

14/12/2019 07g30 

B21 
1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 12 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 3 24 B22 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 

1 

33 B23 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 23 B24 

1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 18 
B25 

1816D51A (K16 ĐH Kinh tế) 6 

247 ELE310 Kỹ thuật điện tử số Tự luận 

1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

1 
5 

14/12/2019 13g00 B11 
1816D41A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện tử) 

11 

248 PHY252 Vật lý đại cương A1 Tự luận 
1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

1 25 14/12/2019 13g00 B12 

249 SOW203 
Phương pháp nghiên cứu trong 
CTXH 

Bài tập lớn 
1513D83A (K13 ĐH Công tác xã hội) 

1 
2 

14/12/2019 13g00 B13 
1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 8 

250 PSY314 Tâm lý học giáo dục Vấn đáp 

1917D28A (K17 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 

1 

16 

14/12/2019 13g00 

B14 
1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 2 

1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 

1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 7 

1917D70A (K17 ĐH Giáo dục Thể chất) 3 

B15 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

1816D01A (K16 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

1917D01A (K17 ĐH Sư phạm Toán học) 4 

1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 4 

1412D09A (K12 ĐHSP Lịch sử (Sử - GDCD) A 
- 2014 -  2018) 

1 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

2 

1715D09A (K15 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 3 

1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

251 BIO204 Thực vật học Vấn đáp 
1614D12A (K14 ĐH Khoa học cây trồng) 

1 
5 

14/12/2019 13g00 B16 
1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 3 

252 LCC311 Viết 1 Tự luận 

1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 

3 

14/12/2019 13g00 

A31 
1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 7 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 31 A32 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2+3 33 A41 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 1+3+4 30 A42 

1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 4 32 A43 

253 INT210 Thiết kế Web Thực hành 
1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 
20 

14/12/2019 13g00 
HDH214 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 14 

HDH216 
254 MEC306 Vẽ kỹ thuật cơ khí Thực hành 

1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

1 2 14/12/2019 13g00 

255 HH2215 Lý luận dạy học môn Hóa học Tự luận 1715D24A (K15 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 5 16/12/2019 07g30 
A21 

256 MAT415 Đại số đại cương Tự luận 1816D01A (K16 ĐH Sư phạm Toán học) 1 7 16/12/2019 07g30 

257 TAC203 
Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Văn hóa - Du lịch 

Tự luận 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 

1 

1 

16/12/2019 07g30 

A31 
1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

5 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 14 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

25 A33 

258 LCC218 Đọc 3 Tự luận 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 23 

16/12/2019 07g30 

A54 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 3+1 22 A44 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2 25 A32 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 3+2 25 A41 

259 PHE328 Bóng đá TH - VĐ 1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 8 16/12/2019 07g30 
Sân vận 

động KTX 

260 DCS314 Cây lương thực Vấn đáp 

1412D12A (K12 ĐH Khoa học cây trồng - 2014 
- 2018) 

1 

1 

16/12/2019 07g30 

B11 
1513D12A (K13 ĐH Khoa học cây trồng) 1 

1816D12A (K16 ĐH Khoa học cây trồng) 3 

261 DCS205 Di truyền thực vật Vấn đáp 
1614D12A (K14 ĐH Khoa học cây trồng) 

1 
5 

16/12/2019 07g30 
1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 3 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

262 DL2348 
Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 
1 

Tự luận 
1614D06A (K14 ĐH Sư phạm Địa lý) 

1 
1 

16/12/2019 07g00 

A34 

1715D06A (K15 ĐH Sư phạm Địa lý) 6 

263 PHI203 Dẫn luận ngôn ngữ học Tự luận 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 

1 

3 

16/12/2019 07g30 1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 

1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 3 

264 TN2320 Hình học afin và hình học ơclit Tự luận 

1513D08A (K13 ĐH Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 1 

1 
16/12/2019 07g30 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 6 

265 MUE226 Hát dân ca TH - VĐ 1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 7 16/12/2019 07g30 NT302 

266 ART213 Hình họa 1 Thực hành 1917D62A (K17 Thiết kế đồ họa) 1 4 16/12/2019 07g30 NT203 

267 AAC302 Kế toán tài chính 1 Vấn đáp 

1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 

1 

2 

16/12/2019 07g30 

B12 
1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 3 

1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 7 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 18 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 2 23 
B13 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 1 5 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 2 30 B14 

268 DPT204 Logic học đại cương Vấn đáp 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 

4 

1 

16/12/2019 07g30 
B15 

1917D83A (K17 ĐH Công tác xã hội) 5 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ  
hành) 

1 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 2 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 14 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ  
hành) 

25 B21 

269 ELE330 Lý thuyết điều khiển tự động Vấn đáp 

1614D41A (K14 ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện 
tử) 

1 

1 

16/12/2019 07g30 B16 
1816D41A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện  
tử) 

4 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

270 HIS205 Tôn giáo học đại cương Vấn đáp 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

2 

16/12/2019 07g30 B22 

1513D81A (K13 ĐH Quản trị DV Du lịch & Lữ hành) 1 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

9 

1715D09A (K15 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

271 DAV201 Tiếng La tinh Tự luận 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

1 

16/12/2019 07g30 B23 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 1 

1614D30A (K14 ĐH Thú y) 7 

1715D30A (K15 ĐH Thú y) 8 

1816D13A (K16 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

5 

1816D30A (K16 ĐH Thú y) 7 

1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

2 

272 PHI347 Tiếng Việt Tự luận 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1+2+3 

1 

16/12/2019 07g30 

A53 1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 1 

1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 22 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 31 A42 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 32 A43 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 30 A51 

1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 31 A52 

1917D28A (K17 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 16 B24 

273 MAT253 Toán cao cấp A1 
Trắc 

nghiệm 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

4 

16/12/2019 13g00 HDH301 
1816D41A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

1 

1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

25 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

274 VL2201 Toán cho Vật lý Tự luận 
1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018) 

1 
2 

16/12/2019 13g00 

A21 

1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 7 

275 PHY302 Toán cho Vật lý 1 Tự luận 1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 4 16/12/2019 13g00 

276 NV2425 
VH Việt Nam hiện đại I (đầu 
TKXX - 1945) 

Tự luận 1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 8 16/12/2019 13g00 

277 BIT213 Thống kê sinh học Bài tập lớn 1816D25A (K16 ĐH Công nghệ Sinh học) 1 2 16/12/2019 13g00 A31 

278 PHE339 Thể dục 1 TH - VĐ 1917D70A (K17 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 3 16/12/2019 13g00 
Sân vận 

động KTX 

279 TA2230 Tiếng Anh kinh tế Tự luận 

1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

1 

1 

16/12/2019 13g00 
B11 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 2 

1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 7 

1715D28A (K15 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 16 

1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 20 B12 

280 TC2256 Thể dục tự do TH - VĐ 1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 6 16/12/2019 13g00 
Sân vận 

động KTX 

281 BAD301 Kỹ năng hành chính văn phòng 
Trắc 

nghiệm 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 1 20 

17/12/2019 

07g30 

HDH204 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 5 20 HDH214 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 

 

26 HDH216 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 10 
HDH301 

1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 6 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 22 HDH302 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 5 22 

09g30 

HDH204 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 1 18 HDH214 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 5 17 HDH216 

1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 
1 

31 HDH301 

1917D16A (K17 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 17 HDH302 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

282 MEC304 Sức bền vật liệu Tự luận 
1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ 
khí) 

1 2 17/12/2019 07g30 

B11 

283 TI2220 Cơ sở dữ liệu nâng cao Tự luận 1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 1 1 17/12/2019 07g30 

284 ETM208 Nghe 2 Tự luận 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 

1 

1 

17/12/2019 07g30 

1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1816D28A (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 

1816D28N (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh 
(Ngành 2)) 

1 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 24 B12 

285 TAC243 Quản trị kinh doanh nhà hàng Vấn đáp 
1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

1 24 17/12/2019 07g30 B13 

286 TAC215 Tin học ứng dụng trong du lịch Tự luận 

1614D81A (K14 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ  hành) 

1 

7 

17/12/2019 13g00 

B14 
1715D81A (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

12 

1715D81N (K15 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành (Ngành  2)) 

1 
B15 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 11 

287 INT302 Tin học đại cương Thực hành 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 4 3 

17/12/2019 13g00 

HDH214 

1816D83A (K16 ĐH Công tác xã hội) 3 1 

1513D24A (K13 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 1 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

4 1 

1614D05B (K14 ĐH Giáo dục Mầm non B) 4 1 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1+2+3
+4 

23 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 22 

HDH216 1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

4 3 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 
2+4 

27 HDH301 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 23 

HDH302 1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1+4 2 

1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

3 2 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

288 INT307 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
Trắc 

nghiệm 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

1 

17/12/2019 13g00 
HDH204 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 21 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 13 HDH205 

289 MAT404 Đại số tuyến tính Tự luận 

1715D01A (K15 ĐH Sư phạm Toán học) 

1 

1 

18/12/2019 07g30 B11 1816D01A (K16 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

1917D01A (K17 ĐH Sư phạm Toán học) 4 

290 BIT222 Công nghệ sinh học vi sinh vật Vấn đáp 1816D25A (K16 ĐH Công nghệ Sinh học) 1 2 18/12/2019 07g30 B16 

291 ELE204 Cơ sở lý thuyết trường điện từ Vấn đáp 

1816D41A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

1 

5 

18/12/2019 07g30 B12 
1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

25 

292 TAC202 Cơ sở văn hóa Việt Nam Vấn đáp 

1917D83A (K17 ĐH Công tác xã hội) 

2 

5 

18/12/2019 07g30 

B13 1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1715D28A (K15 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 14 

1917D04A (K17 ĐH Ngôn ngữ Anh) 22 B14 

1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 4 

B15 

1614D60A (K14 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 5 

1816D06A (K16 ĐH Sư phạm Địa lý) 3 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 1 

1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 3 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 14 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

25 B21 

293 ART210 Ký họa 1 Thực hành 1917D62A (K17 Thiết kế đồ họa) 1 4 18/12/2019 07g30 NT203 

294 INT303 Lập trình cơ bản Thực hành 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 1 17 

18/12/2019 07g30 

HDH214 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 
2 

19 
HDH216 

1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin A) 1 

295 HIS219 Lịch sử ngoại giao Việt nam Tự luận 

1412D04A (K12 ĐH Ngôn ngữ Anh - 2014 - 
2018) 

1 

2 

18/12/2019 07g30 
B22 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 14 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 24 B23 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

296 LCC309 Nói 1 Vấn đáp 

1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 

2 

18/12/2019 07g30 

C13 1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 1 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 31 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2 33 C14 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 1+3+4 30 C15 

1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 4 32 C21 

297 PHY305 Nhiệt học và vật lý phân tử Tự luận 1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 4 18/12/2019 07g30 
C22 

298 VL2205 Dao động và sóng Tự luận 1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 5 18/12/2019 07g30 

299 HIS206 Lịch sử Đông Nam Á 
Trắc 

nghiệm 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 
2 

18/12/2019 07g30 

HDH204 

1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

300 BIO254 Sinh học đại cương 
Trắc 

nghiệm 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

1 

18/12/2019 07g30 

1513D12A (K13 ĐH Khoa học cây trồng) 1 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

1 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 1 

1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 3 

1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

2 

1917D30A (K17 ĐH Thú y) 14 

301 ECO301 Toán kinh tế Tự luận 

1614D10B (K14 ĐH Kế toán B) 

1 

1 

18/12/2019 07g30 

C23 
1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 2 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 10 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 6 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 25 C24 

1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 20 
C25 

1816D51A (K16 ĐH Kinh tế) 6 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

302 GEO248 Địa lý Việt Nam đại cương Vấn đáp 1816D02A (K16 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 5 18/12/2019 13g00 C31 

303 LS2342 Lý luận dạy học lịch sử Tự luận 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

3 

18/12/2019 13g00 

C32 

1614D09A (K14 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1715D09A (K15 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

5 

304 DL2345 
Các nước châu Phi-Mỹ-Đại 
dương 

Tự luận 1715D06A (K15 ĐH Sư phạm Địa lý) 1 6 18/12/2019 13g00 

305 VN1209 Mỹ học đại cương Tự luận 
1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 

1 
6 

18/12/2019 13g00 
1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ Văn) 2 

306 DPT201 
Những NLCB của CN Mác - 
Lênin 1 

Vấn đáp 

1513D10A (K13 ĐH Kế toán A) 

1 

1 

18/12/2019 07g30 

A31 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 1 

1513D11A (K13 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 

1513D16A (K13 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 2 

1614D16A (K14 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 

1715D16A (K15 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 14 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 1 

A32 

1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 1 

1715D70A (K15 ĐH Giáo dục Thể chất) 1 

1513C01A (K13 CĐ Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

1 

1513D01A (K13 ĐH Sư phạm Toán học) 1 

1513D24A (K13 ĐH Sư phạm Hóa học) 1 

1513D40A (K13 ĐH Sư phạm Vật lý) 1 

1614D01A (K14 ĐH Sư phạm Toán học) 4 

1614D23A (K14 ĐH Sư phạm Sinh học) 1 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

2 

1614D02A (K14 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

5 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

307 
GET501_

2 
Tiếng Anh 1 (2) TN-TL-VĐ 

1513D10B (K13 ĐH Kế toán B) 3 1 

18/12/2019 13g00 

HDH214 1715D10A (K15 ĐH Kế toán) 1 2 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 

1+4 

19 

1816D10B (K16 ĐH Kế toán B) 20 HDH216 

1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 14 

HDH301 

1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 8 

1816D30A (K16 ĐH Thú y) 

3 

1 

HDH302 

1816D18A (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 7 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 7 

1513D60A (K13 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 2 2 

1412D40A (K12 ĐHSP Vật lý - 2014 - 2018) 

3 

1 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

4 

308 CN2227 Thủy sản 
Trắc 

nghiệm 

1412D30A (K12 ĐH Thú y - 2014 - 2019) 

1 

1 

18/12/2019 13g00 HDH204 

1513D30A (K13 ĐH Thú y) 13 

1513D13A (K13 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 

2 

1614D13A (K14 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú y)) 

6 

309 INT316 
Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin 

Tự luận 

1614D15A (K14 ĐH Công nghệ thông tin) 

1 

4 

19/12/2019 07g30 

 

1816D15A (K16 ĐH Công nghệ thông tin) 6 A21 

1513D15A (K13 ĐH Công nghệ thông tin) 1  



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

310 DPT213 Pháp luật đại cương 
Trắc 

nghiệm 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 6 2 

19/12/2019 07g30 

HDH204 
1715D41A (K15 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

6 1 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 9 20 

1917D15A (K17 ĐH Công nghệ thông tin A) 9 19 HDH214 

1917D41A (K17 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, 
điện  tử) 

8 25 HDH216 

1614D10A (K14 ĐH Kế toán A) 6+10 3 

HDH301 1816D11A (K16 ĐH Quản trị kinh doanh) 8 1 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 7 22 

1917D10A (K17 ĐH Kế toán A) 6 22 HDH302 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 8 18 

19/12/2019 09g30 

HDH204 

1917D10B (K17 ĐH Kế toán B) 8 21 HDH214 

1917D11A (K17 ĐH Quản trị kinh doanh) 10 31 HDH301 

1917D16A (K17 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 10 17 

HDH216 1917D83A (K17 ĐH Công tác xã hội) 12 5 

1917D12A (K17 ĐH Khoa học cây trồng) 12 3 

1917D13A (K17 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - 
Thú  y)) 

8 5 
HDH302 

1917D30A (K17 ĐH Thú y) 8 14 

1917D28A (K17 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 16 

19/12/2019 13g00 

HDH214 

1816D60A (K16 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 11 1 

1816D70A (K16 ĐH Giáo dục Thể chất) 12 2 

1614D11A (K14 ĐH Quản trị kinh doanh) 6 1 

1917D60A (K17 ĐH Sư phạm Âm nhạc) 6 7 

1917D62A (K17 Thiết kế đồ họa) 11 4 

HDH216 

1917D70A (K17 ĐH Giáo dục Thể chất) 10 3 

1917D01A (K17 ĐH Sư phạm Toán học) 11 4 

1917D02A (K17 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 11 3 

1917D09A (K17 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

4 1 

1917D81A (K17 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ  hành) 

12 25 HDH204 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 12 14 HDH205 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

311 

LCC501 Tiếng Trung 1(2) 
Trắc 

nghiệm 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 
2 

23 
19/12/2019 13g00 

HDH301 
1816D28A (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 

LCC501 Tiếng Trung 1(2) Vấn đáp 
1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 

2 
23 

19/12/2019 15g00 
1816D28A (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 

312 ETM211 Viết 2 Tự luận 

1412D04A (K12 ĐH Ngôn ngữ Anh - 2014 - 
2018) 

1 

1 

20/12/2019 07g30 
A21 

1513D04A (K13 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1513D28A (K13 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 4 

1614D04A (K14 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1715D04A (K15 ĐH Ngôn ngữ Anh) 1 

1816D28A (K16 ĐH Sư phạm Tiếng Anh) 8 

1816D04A (K16 ĐH Ngôn ngữ Anh) 23 A31 

313 LCC310 Đọc 1 Tự luận 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 
1 

2 

20/12/2019 07g30 

A32 
1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 31 

1917D18B (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 2+3 33 A41 

1917D18C (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 1+3+4 30 A42 

1917D18D (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 4 32 A43 

314 FIB303 
Nghiệp vụ ngân hàng thương 
mại 

Vấn đáp 1816D16A (K16 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 20 20/12/2019 07g30 B11 

315 ART217 Hình họa 5 Thực hành 

1816D62A (K16 Thiết kế đồ họa) 

1 

1 

20/12/2019 07g30 NT203 1917D61T (K17ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên 
thông)) 

7 

316 TAC313 Quản trị kinh doanh lữ hành Tự luận 

1816D81A (K16 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

1 

24 

20/12/2019 07g30 

B13 

1412D81A (K12 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và 
Lữ hành) 

1 

B12 

1816D84A (K16 ĐH Du lịch) 11 

317 PHY304 Cơ học Tự luận 

1513C01A (K13 CĐ Sư phạm Toán học (Toán - 
Lý)) 

1 

1 

20/12/2019 07g30 1614D40A (K14 ĐH Sư phạm Vật lý) 2 

1917D40A (K17 ĐH Sư phạm Vật lý) 4 



 

STT Mã MH Học phần 
Hình thức 

thi 
Lớp tuyển sinh Nhóm Số SV Ngày thi 

Giờ 
thi 

Phòng 

318 HIS310 Lịch sử Việt Nam cận đại Vấn đáp 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

3 

20/12/2019 07g30 B13 
1816D09A (K16 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

8 

319 LC2410 Đạo đức học Vấn đáp 

1513D09A (K13 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

1 

1 

20/12/2019 07g30 B14 
1715D09A (K15 ĐH Sư phạm Lịch sử (Sử - 
GDCD)) 

5 

320 ART248 Thực tế chuyên môn 3 Thực hành 
1917D61T (K17ĐH Sư phạm Mỹ thuật (Liên 
thông)) 

1 7 21/12/2019 13g00 NT302 

321 TQ2204 
PP nghiên cứu khoa học chuyên 
ngành 

Tự luận 

1614D18A (K14 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 

2 

06/01/2020 07g30 
B21 

1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 22 

1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 21 B22 

322 TQ2427 Phiên dịch 1 Vấn đáp 
1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 

1 
22 

08/01/2020 13g00 
B23 

1715D18A (K15 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc) 21 B24 

 
Phú Thọ, ngày 12 tháng 11 năm 2019 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
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